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THỨ BUỔI TIẾT 

TKB 

TIẾT 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI DẠY ĐD 

 

 

 

 

HAI 

19/12 

 

 

Sáng 

1  Chào cờ Chào cờ  

2 31 Tập đọc Kéo co. GAĐT,tranh 

3 76 Toán Luyện tập (BS CV 5842: Bỏ 1b; 2b; 3b) GAĐT,bp 

4 31 LTVC MRVT: Đồ chơi - Trò chơi. GAĐT 

 

Chiều 

5 31 T.Anh-B Unit 10 –Lesson 3  

6 31 Tin học Xử lý 1 phần VB, hình ảnh và tranh ảnh (T.1)  

7 76 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

8     

 

 

 

 

BA 

20/12 

 

 

Sáng 

1 31 T.L.Văn Luyện tập miêu tả đồ vật. GAĐT 

2 32 T.Anh-B Review (1)  

3 77 Toán Thương có chữ số 0 GAĐT 

4 16 K.chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia GAĐT 

 

Chiều 

5 16 Lịch sử Cuộc k/c chống quân xâm lược Mông -Nguyên GAĐT 

6 16 Kỹ thuật Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (T.2) Bộ ĐDKT 

7 77 HDH Ôn kiến thức trong ngày Phiếu 

8     

 

 

 

 

TƯ 

21/12 

 

 

Sáng 

1 32 Tập đọc Trong quán ăn “Ba cá bống”. GAĐT 

2 78 Toán 
Chia cho số có 3 chữ số (BS CV 5842: Không 

làm cột a BT 1, BT 2, BT 3.) 

GAĐT,BP 

3 31 Thể dục 
BT rèn luyện tư thế và kỹ năng v.động cơ bản - 

TC “Lò cò tiếp sức” 

 

4 31 Khoa học Không khí có những tính chất gì?  

 

Chiều 

5 78 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

6 32 Tin học Xử lý 1 phần VB, hình ảnh và tranh ảnh (T.2)  

7 16 HĐNGCK VMTL: Bài 9: Gặp người nước ngoài. GAĐT 

8     

 

 

 

 

NĂM 

22/12 

 

 

Sáng 

1 32 LTVC Câu kể. GAĐT,BP 

2 79 Toán 
Luyện tập (BS CV 5842: Không làm cột b BT 

1, BT 2, BT 3.) 

GAĐT,BP 

3 16 Chính tả Nghe viết: Kéo co. GAĐT,BP 

4 79 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

 

Chiều 

5 16 Mĩ thuật Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân  (T.2)  

6 16 Âm nhạc Ôn tập 3 bài hát  

7 16 Đọc sách Bài 4: Hướng dẫn HS làm bài thu hoạch đọc sách. Sách, báo 

8 31 Thể dục 
BT rèn luyện tư thế và kỹ năng v.động cơ bản - 

TC “Lò cò tiếp sức” 

 

 

 

 

 

SÁU 

23/12 

 

 

Sáng 

1 32 T.L.Văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật. GAĐT,BP 

2 80 Toán 
Chia cho số có 3 cs (tt) (BS CV 5842: Không 

làm BT 2, BT 3.) 

GAĐT 

3 32 Khoa học Không khí gồm những thành phần nào? GAĐT 

4 16 Địa lý Thủ đô Hà Nội GAĐT 

 

Chiều 

5 16 Đạo đức Yêu lao động (T.1) GAĐT 

6 80 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT,BP 

7 16 HĐTT SHL+ SHĐ +SHCĐ: TK chủ điểm +SH V/nghệ GAĐT 

8       

Tổng số ĐDDH : 25  (Số GAĐT : 20)                                           Ngày……..tháng…….năm 2022 

Tổ trưởng 

 

         Bùi Diệu Thu 


